
Trường THPT Lương Văn Can                 

LỚP 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7

P.H P.15 P.16 P.17 P.18 P.19 P.20 P.6

GVCN Quang.T Sơn.AV T.Kiên Anh Đào Nụ Tân.NN Khu

Tiết 1 Anh (T.Thảo)

2 Hóa (Ngân) Anh (T.Thảo)

3 Văn (Mỹ Đức) Văn (Phúc)

4

5 P.21 P.26
Tiết 1 Toán (Quang.T)Anh (Sơn.AV) Lý (T.Kiên) Toán (Anh Đào)Toán (Huy) KTNN (Tân.NN)Toán (Khu)

2 Toán (Quang.T)Anh (Sơn.AV) Hóa (Ngân) Toán (Anh Đào)Địa (Nụ) Văn (Phúc) Toán (Khu)

3 Văn (Hương.V)Sinh (Hòa) Hóa (Ngân) Văn (Tâm.V) Địa (Nụ) Văn (Phúc) KTNN (Tân.NN)

4 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL

5 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

Tiết 1 Hóa (Hân.H) Hóa (H.Phương)

2 Văn (Sáu) Lý (Quyên) Lý (Sỏi)

3 Anh (Bích Chi) Lý (Sỏi) Văn (Tâm.V)

4 Hóa (Như Ý) Hóa (H.Phương)

5 PBM.1 P.8 P.21 P.22
Tiết 1 Lý (Gia) GDCD (Nga.CD)Anh (T.Thảo) Tin học (Kim.TH)Lý (Phát) Hóa (Sơn.H) GDCD (Hồng Vy)

2 GDCD (Nga.CD)Văn (Sáu) Anh (T.Thảo) Tin học (Kim.TH)Lý (Phát) Hóa (Sơn.H) Anh (Bích Chi)

3 Hóa (Như Ý) Địa (Nam.Đ) Văn (Mỹ Đức) Lý (Quyên) Anh (Ái Huế) Anh (T.Thảo) Anh (Bích Chi)

4 Toán (Quang.T)Toán (P.Các) Toán (Tuấn) Anh (Oanh.AV)Anh (Ái Huế) Anh (T.Thảo) Văn (ThuThủy)

5 Toán (Quang.T)Toán (P.Các) Toán (Tuấn) Anh (Oanh.AV)Q.Phòng (Nga.QP)Tin học (Uyên.TH)Văn (ThuThủy)

Tiết 1 Anh (Sơn.AV) Văn (ThuThủy)

2 Toán (P.Các) Anh (Oanh.AV) Anh (Bích Chi)

3 Toán (P.Các) Toán (Anh Đào) Toán (Thanh.T)

4 Toán (Anh Đào) Toán (Thanh.T)

5 P.8 P.21 P.26 P.22
Tiết 1 Lý (Gia) Địa (Nam.Đ) GDCD (Nga.CD)Địa (Tú Anh) Hóa (X.Mai) Địa (Nụ) Lý (Sỏi)

2 Văn (Hương.V)Anh (Sơn.AV) Hóa (Ngân) GDCD (Nga.CD)Tin học (Thắm.TH)Địa (Nụ) Q.Phòng (Nga.QP)

3 Văn (Hương.V)Anh (Sơn.AV) Văn (Mỹ Đức) Toán (Anh Đào)Văn (H.Mai) Lý (Gia) Địa (Nụ)

4 Địa (Nam.Đ) Q.Phòng (Đạt.QP)Văn (Mỹ Đức) Sinh (Thu Hiền)Văn (H.Mai) T.Dục (Khánh) Địa (Nụ)

5 Địa (Nam.Đ) Lý (Sỏi) Địa (Tú Anh) Hóa (Hân.H) Toán (Huy) T.Dục (Khánh) Sinh (Thu Hiền)

Tiết 1 Toán (Khu)

2 Lý (Phát) Toán (Khu)

3 Văn (Hương.V) Anh (Ái Huế)

4 Lý (Gia) Hóa (X.Mai)

5 PBM.1 P.8 P.22
Tiết 1 Sinh (Hòa) Hóa (H.Phương)Tin học (Phước.TH)Lý (Quyên) Anh (Ái Huế) Lý (Gia) T.Dục (Khánh)

2 Q.Phòng (Đạt.QP)Hóa (H.Phương)Tin học (Phước.TH)Lý (Quyên) Hóa (X.Mai) Lý (Gia) T.Dục (Khánh)

3 Lý (Gia) Tin học (Phước.TH)Anh (T.Thảo) Sử (Thương) Hóa (X.Mai) Văn (Phúc) Sử (Trang.S)

4 Anh (Bích Chi) Tin học (Phước.TH)Anh (T.Thảo) Anh (Oanh.AV)Lý (Phát) Sinh (Hòa) Hóa (H.Phương)

5 Anh (Bích Chi) Sử (Thương) Sinh (Hòa) Anh (Oanh.AV)Sử (Trang.S) Hóa (Sơn.H) Hóa (H.Phương)

Tiết 1 Toán (Quang.T) Toán (Tuấn) Toán (Huy)

2 Toán (Quang.T) Toán (Tuấn) Toán (Huy)

3 Lý (T.Kiên) Văn (H.Mai)

4

5 P.22 PBM.1 P.8
Tiết 1 T.Dục (Thành.TD)Hóa (H.Phương)Q.Phòng (Nga.QP)Văn (Tâm.V) Sinh (Thu Hiền)Sử (Trang.S) Tin học (Uyên.TH)

2 T.Dục (Thành.TD)Lý (Sỏi) Toán (Tuấn) Văn (Tâm.V) Anh (Ái Huế) Q.Phòng (Nga.QP)Tin học (Uyên.TH)

3 KTNN (Tuyền.NN)Lý (Sỏi) Toán (Tuấn) Toán (Anh Đào)Văn (H.Mai) Tin học (Uyên.TH)Văn (ThuThủy)

4 Tin học (Thắm.TH)T.Dục (Thành.TD)Lý (T.Kiên) KTNN (Tuyền.NN)Toán (Huy) Toán (Thanh.T)Lý (Sỏi)

5 Tin học (Thắm.TH)T.Dục (Thành.TD)Lý (T.Kiên) Q.Phòng (Nga.QP)Toán (Huy) Toán (Thanh.T)Hóa (H.Phương)

Tiết 1 Lý (Gia)

2 Hóa (Sơn.H)

3

4

5 P.26
Tiết 1 Hóa (Như Ý) Toán (P.Các) Địa (Tú Anh) T.Dục (T.Phương)GDCD (Nga.CD)Toán (Thanh.T)Anh (Bích Chi)

2 Hóa (Như Ý) Toán (P.Các) Sử (Thương) T.Dục (T.Phương)KTNN (Tân.NN)Toán (Thanh.T)Anh (Bích Chi)

3 Sử (Thương) KTNN (Tuyền.NN)KTNN (Tân.NN)Địa (Tú Anh) Tin học (Thắm.TH)GDCD (Nga.CD)Lý (Sỏi)

4 Anh (Bích Chi) Văn (Sáu) T.Dục (T.Phương)Hóa (Hân.H) T.Dục (Khánh) Anh (T.Thảo) Toán (Khu)

5 Anh (Bích Chi) Văn (Sáu) T.Dục (T.Phương)Hóa (Hân.H) T.Dục (Khánh) Anh (T.Thảo) Toán (Khu)
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10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A13 10A14 10A15

P.5 P.4 P.3 P.2 P.1 P.14 P.13 P.12

M.Tuyền Hòa Hân.H Hương.V Thu Hiền Nam.T Tâm.V Tú Anh

Toán (Sĩ)

Toán (Sĩ)

PBM.1
Sinh (Thu Hiền)Sinh (Hòa) Hóa (Hân.H) Văn (Hương.V)Hóa (Ngân) Toán (Nam.T) Văn (Tâm.V) Địa (Tú Anh)

Anh (M.Tuyền) Toán (Phong) Hóa (Hân.H) Văn (Hương.V)Toán (Huy) Địa (Tú Anh) Văn (Tâm.V) Anh (Sương)

Anh (M.Tuyền) Toán (Phong) Địa (Nam.Đ) Lý (T.Kiên) Toán (Huy) Địa (Tú Anh) Lý (Quyên) Anh (Sương)

NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL

SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

Lý (Sỏi) Văn (Sáu) Lý (Phát)

Lý (Phát) Hóa (H.Phương)Anh (Hg.Anh) Lý (T.Kiên) Hóa (Thành.H)

Hóa (Như Ý) Văn (H.Mai) Lý (Quyên) Anh (Ái Huế)

P.23 P.24 P.25 P.26 PBM.1
Hóa (Như Ý) Q.Phòng (Nga.QP)Lý (Quyên) Anh (Ái Huế) Văn (Ph.Kiều) Văn (Sáu) Toán (P.Các) T.Dục (T.Phương)

Hóa (Như Ý) Địa (Nam.Đ) Lý (Quyên) Anh (Ái Huế) Q.Phòng (Nga.QP)Toán (Nam.T) Toán (P.Các) T.Dục (T.Phương)

Văn (Hằng) Tin học (Kim.TH)Văn (Sáu) Q.Phòng (Nga.QP)Toán (Huy) Toán (Nam.T) GDCD (Hồng Vy)Văn (Phúc)

Lý (Phát) Anh (Bích Chi) Sử (Trang.S) Toán (D.Thúc) Toán (Huy) Tin học (Kim.TH)Lý (Quyên) Tin học (Uyên.TH)

Tin học (Kim.TH)Anh (Bích Chi) Địa (Nam.Đ) Toán (D.Thúc) Sử (Trang.S) Hóa (Sơn.H) Lý (Quyên) Lý (Phát)

Anh (Bích Chi) Toán (D.Thúc)

Toán (Phong) Toán (D.Thúc)

Toán (Phong) Toán (Nam.T)

Toán (Nam.T)

P.24 P.26 P.22
Q.Phòng (Nga.QP)Văn (H.Mai) T.Dục (Thành.TD)T.Dục (Khánh) Tin học (Thắm.TH)Anh (H.Như) Toán (P.Các) Anh (Sương)

Địa (Nam.Đ) Lý (Sỏi) T.Dục (Thành.TD)T.Dục (Khánh) Sinh (Thu Hiền)Anh (H.Như) Tin học (Uyên.TH)Anh (Sương)

Địa (Nam.Đ) Lý (Sỏi) GDCD (Nga.CD)Hóa (C.Thanh) Hóa (Ngân) Sinh (Thu Hiền)Địa (Tú Anh) Hóa (Thành.H)

Toán (Sĩ) T.Dục (Thành.TD)Toán (Thanh.T)GDCD (Nga.CD)Lý (Sỏi) Hóa (Sơn.H) Hóa (Thành.H) Địa (Tú Anh)

Toán (Sĩ) T.Dục (Thành.TD)Toán (Thanh.T)Địa (Nụ) GDCD (Nga.CD)Hóa (Sơn.H) Hóa (Thành.H) Q.Phòng (Đạt.QP)

Văn (Phúc)

Anh (M.Tuyền) Văn (Hương.V)Anh (Oanh.AV) Anh (Sương)

Văn (Hằng) Hóa (C.Thanh) Văn (Ph.Kiều)

Hóa (Ngân)

P.23 P.26 P.21 PBM.1
Anh (M.Tuyền) Anh (Bích Chi) Tin học (Kim.TH)Văn (Hương.V)Anh (Oanh.AV)Sử (Thương) KTNN (Tuyền.NN)Văn (Phúc)

Anh (M.Tuyền) Anh (Bích Chi) Tin học (Kim.TH)Sinh (Hòa) Anh (Oanh.AV)KTNN (Tuyền.NN)Sử (Thương) Văn (Phúc)

Tin học (Kim.TH)Hóa (H.Phương)Sinh (Hòa) KTNN (Tuyền.NN)Hóa (Ngân) GDCD (Hồng Vy)Q.Phòng (Đạt.QP)Lý (Phát)

Toán (Sĩ) Sử (Trang.S) Anh (Hg.Anh) Hóa (C.Thanh) Văn (Ph.Kiều) Tin học (Kim.TH)T.Dục (T.Phương)Toán (Châu.T)

Toán (Sĩ) Tin học (Kim.TH)Anh (Hg.Anh) Hóa (C.Thanh) Văn (Ph.Kiều) Q.Phòng (Đạt.QP)T.Dục (T.Phương)Toán (Châu.T)

Toán (P.Các)

Toán (Thanh.T) Lý (Sỏi) Toán (P.Các)

Toán (Thanh.T) Toán (Huy) Văn (Sáu) Văn (Tâm.V)

Hóa (Hân.H) Toán (Huy) Lý (T.Kiên)

P.25 P.21 P.22 P.23
Văn (Hằng) Văn (H.Mai) Văn (Sáu) Lý (T.Kiên) T.Dục (Khánh) Toán (Nam.T) Anh (H.Như) Toán (Châu.T)

Văn (Hằng) Văn (H.Mai) Văn (Sáu) Sử (Trang.S) T.Dục (Khánh) Lý (T.Kiên) Anh (H.Như) Toán (Châu.T)

Sử (Trang.S) Hóa (H.Phương)Q.Phòng (Nga.QP)Địa (Nụ) Tin học (Thắm.TH)Anh (H.Như) Văn (Tâm.V) Lý (Phát)

Lý (Phát) Hóa (H.Phương)Anh (Hg.Anh) Anh (Ái Huế) Địa (Nụ) T.Dục (Khánh) Sinh (Tố Nhi) Tin học (Uyên.TH)

Lý (Phát) Lý (Sỏi) Anh (Hg.Anh) Anh (Ái Huế) Địa (Nụ) T.Dục (Khánh) Tin học (Uyên.TH)Sinh (Tố Nhi)

Hóa (Sơn.H) Anh (H.Như)

Anh (H.Như) Hóa (Thành.H)

Lý (Quyên) Toán (Châu.T)

Toán (Châu.T)

P.22 P.23 PBM.1
T.Dục (Khánh) KTNN (Tuyền.NN)KTNN (Tân.NN)Toán (D.Thúc) Lý (Sỏi) Anh (H.Như) Hóa (Thành.H) Sử (Thương)

T.Dục (Khánh) GDCD (Nga.CD)Lý (Quyên) Toán (D.Thúc) Lý (Sỏi) Văn (Sáu) Địa (Tú Anh) KTNN (Tuyền.NN)

GDCD (Hồng Vy)Địa (Nam.Đ) Hóa (Hân.H) Lý (T.Kiên) Anh (Oanh.AV)Văn (Sáu) Toán (P.Các) Hóa (Thành.H)

KTNN (Tân.NN)Toán (Phong) Toán (Thanh.T)Tin học (Thắm.TH)Anh (Oanh.AV)Lý (T.Kiên) Anh (H.Như) Hóa (Thành.H)

Hóa (Như Ý) Toán (Phong) Toán (Thanh.T)Tin học (Thắm.TH)KTNN (Tuyền.NN)Lý (T.Kiên) Anh (H.Như) GDCD (Hồng Vy)

HỌC KỲ 1 (Năm học 2018-2019)


